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I. THÔNG TIN CHUNG VỀ PSAV 

Đối tác phát triển Nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV) được thành lập 

năm 2010 theo “Sáng kiến tầm nhìn mới cho Nông nghiệp” hướng tới mục tiêu phát 

triển nông nghiệp bền vững; tăng 20% năng suất, giảm 20% đói nghèo, và giảm 20% 

phát thải trong sản xuất nông nghiệp (mục tiêu 20-20-20). 

Đối tác phát triển Nông nghiệp bền vững Việt Nam tập trung kết nối các tác 

nhân trong ngành nông nghiệp để chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau hợp tác phát triển 

chuỗi giá trị các mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam theo hình thức Đối tác 

công tư (PPP). Cụ thể là, kết nối các doanh nghiệp, cơ quan chính phủ, tổ chức nông 

dân và các tổ chức liên quan để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, liên kết người nông 

dân với thị trường, hợp tác phát triển chuỗi giá trị các mặt hàng nông sản chủ lực của 

Việt Nam theo hình thức Đối tác công tư (PPP), nhằm mục đích tăng năng suất lao 

động, hỗ trợ thu nhập cho người nông dân, đồng thời cải thiện tính bền vững về môi 

trường trong sản xuất nông nghiệp. 

PSAV do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Hoàng Trung làm trưởng ban 

chỉ đạo (đại diện khối công) và Tổng Giám đốc Nestle Việt Nam (đại diện khối tư) 

đồng chủ trì. Giúp việc cho PSAV là Ban thư ký PSAV đặt tại Vụ Hợp tác quốc tế do 

Vụ trưởng Hợp tác quốc tế làm Giám đốc. PSAV gồm 8 nhóm công tác PPP ngành 

hàng, cụ thể: 

(i) Nhóm Công tác PPP về Cà phê:  Cục Trồng trọt và Nestle đồng chủ trì 

(ii) Nhóm Công tác PPP về Chè: Cục Trồng trọt và Hiệp hội Chè đồng chủ 

trì 

(iii) Nhóm Công tác PPP về Gạo: TTKNQG và Bayer đồng chủ trì 

(iv) Nhóm Công tác PPP về Rau Quả: TTKNQG và Pepsico đồng chủ trì 

(v) Nhóm Công tác PPP về Hồ tiêu và Gia vị: Cục BVTV và Hiệp hội Hồ 

tiêu Việt Nam (VPA) đồng chủ trì 

(vi) Nhóm Công tác PPP về Hóa chất nông nghiệp: Cục BVTV và Croplife 

đồng chủ trì 

(vii) Nhóm Công tác PPP về Chăn nuôi: Cục Chăn nuôi và Công ty cổ phần 

CP Việt Nam đồng chủ trì 

(viii) Nhóm Công tác PPP về Thủy sản: Cục Thủy sản và VASEP đồng chủ trì 

Các mục tiêu cụ thể của PSAV bao gồm: 



- Thúc đẩy xây dựng và áp dụng, thực hành tiêu chuẩn cho các mặt hàng nông 

sản chủ lực và chính sách nông nghiệp bền vững tại Việt Nam. 

- Xây dựng quan hệ đối tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 

các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương với các tổ chức quốc tế và các khu vực 

tư nhân và xã hội để phát triển nông nghiệp bền vững. 

- Phổ biến thông tin được cập nhật và đáng tin cậy về canh tác và phát triển 

nông nghiệp bền vững và nhân rộng các mô hình thành công. 

- Liên kết với các tổ chức cùng trong lĩnh vực đối tác công tư (PPP) nông 

nghiệp để chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau hợp tác. 

Căn cứ pháp lý của PSAV: 

- Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) số 64/2020/QH14 ngày 

18/6/2020 do Quốc hội ban hành; 

- Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông 

nghiệp; 

- Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 5/7/2018 của Chính phủ về chính sách 

khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp; 

- Điều lệ hoạt động của Đối tác phát triển bền vững nông nghiệp Việt Nam 

(PSAV), Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành ngày 11/6/2018 kèm theo Thư phê 

duyệt bởi Lãnh đạo Công ty Yara Việt Nam – Đồng chủ trì PSAV và Bộ Nông 

nghiệp và PTNT. 

- Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 4/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo 

hình thức đối tác công tư; 

- Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, 

chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; và Thông 

tư số 04/2018/TT-BKHĐT ngày 6/12 2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP 

- Thông tư số 14/2017/TT-BNNPTNT ngày 5/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối 

tác công tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; 

- Quyết định số 1097/QĐ-BNN-TCCB ngày 6/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT thành lập Ban chỉ đạo Đối tác phát triển bền vững nông nghiệp Việt 

Nam; 

- Quyết định số 1098/QĐ-BNN-TCCB ngày 6/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT thành lập Ban thư ký thường trực Đối tác phát triển bền vững nông 

nghiệp Việt Nam; và Quyết định số 3169/QĐ-BNN-TCCB ngày 8/8/2018 của Bộ 



trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1098/QĐ-BNN- 

TCCB; 

- Quyết định số 3712/ QĐ-BNN-TCCB ngày 30/10/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và PTNT về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Đối tác phát triển bền vững 

nông nghiệp Việt Nam (PSAV). 

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG  

2.1 Nhóm công tác PPP về Cà phê 

- Nhóm công tác PPP cà phê là nhóm có những hoạt động mạnh, chủ động và 

tích cực. Ban điều phối ngành hàng cà phê (VCCB) giữ vai trò hỗ trợ Bộ Nông 

nghiệp và PTNT xây dựng và triển khai chính sách, chiến lược, chương trình, kế 

hoạch phát triển ngành hàng cà phê Việt Nam theo hướng bền vững, cạnh tranh cao, 

chất lượng an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả kinh tế; 

 - Các thành viên nhóm PPP cà phê như công ty Nestlé Việt Nam (đồng chủ trì 

nhóm), công ty Jacobs Douwe Egberts, Diễn đàn Cà phê Toàn cầu GCP,… tiếp tục 

có những dự án, chương trình triển khai phối hợp để nâng cao chất lượng cà phê Việt 

Nam và hỗ trợ nông dân tăng thu nhập (thông qua tái canh, giới thiệu các giống mới 

có hiệu quả tốt và áp dụng các thực hành tốt, bền vững trong sản xuất, sử dụng vật tư 

nông nghiệp có trách nhiệm…). Các chương trình nổi bật như: Nescafé Plan, 

eCoffee, Dự án Giảm thiểu phân bón hóa học, Sáng kiến hợp tác Sử dụng vật tư nông 

nghiệp có trách nhiệm cho ngành cà phê Việt Nam,… 

 - Tiếp tục đẩy mạnh áp dụng, thực hành tiêu chuẩn sản xuất cà phê bền vững 

(NSC), thúc đẩy phát triển cà phê có chất lượng 

+ Rà soát, đánh giá, nghiên cứu điều chỉnh NSC đã có cho phù hợp với yêu cầu 

thị trường; phối hợp với các tổ chức chứng nhận xây dựng NSC cho cà phê Arabica, 

điều chỉnh NSC cho cà phê Robusta và phổ biến rộng rãi, đẩy mạnh thực hiện các 

tiêu chuẩn và quy chuẩn về cà phê, đặc biệt đối với cà phê chế biến; 

+ Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn quốc 

gia về cà phê chất lượng, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về sản xuất cà phê bền 

vững. Đề xuất xây dựng, phê duyệt quy trình phát triển chuỗi giá trị cà phê chất 

lượng cao để nhân rộng. 

+ Phối hợp với cơ quan khuyến nông, các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp, 

tổ chức nông dân lồng ghép các chương trình/dự án, vận dụng các cơ chế chính sách 

hiện hành để bổ sung nguồn lực tiếp tục phổ biến, đẩy mạnh áp dụng NSC, đầu tư 

chọn tạo giống tốt, áp dụng tưới tiết kiệm, xây dựng cảnh quan vườn cà phê... để đẩy 

mạnh sản xuất cà phê bền vững. 

+ Lựa chọn một số doanh nghiệp tiêu biểu xây dựng mô hình hoàn chỉnh về 

liên kết chuỗi giá trị cà phê từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ. Lựa chọn một số tổ 

nhóm nông dân / hợp tác xã tiêu biểu để nâng cao năng lực, hỗ trợ tham gia vào mô 



hình liên kết chuỗi giá trị. Tổng kết, đánh giá, hoàn thiện mô hình liên kết để xây 

dựng quy trình phát triển chuỗi giá trị cà phê cho các doanh nghiệp, địa phương và 

các đối tác khác nhân rộng. 

- Trong canh tác cà phê hướng tới 2 mục tiêu: Thực hành canh tác cà phê bền 

vững theo hướng nông nghiệp tái sinh, phát thải thấp; Ứng dụng công nghệ và số hóa 

trong canh tác cà phê 

- Trong sản xuất chế biến cà phê hướng tới: Cải tiến và đổi mới sản phẩm; 

Chuyển đối số và tự động hóa trong sản xuất 

 - Tiếp tục thí điểm các mô hình, phương pháp kiểm kê Carbon trong canh tác 

cà phê và chia sẻ kinh nghiệm cho các ngành hàng khác trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Thí điểm và nhân rộng các mô hình nông lâm kết hợp nhằm giảm phát thải và tăng 

cường hiệu quả trong nông nghiệp. 

- Thực hiện hoạt động chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển về cây 

giống cà phê năng suất cao, kháng bệnh và chịu hạn, thích ứng với biến đổi khí hậu  

- Phát triển các phần mềm, đồng thời thực hiện các chương trình hỗ trợ nông 

dân ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hiệu quả và quản lý phát thải trong 

canh tác cà phê. 

- Đồng hành xây dựng và tham gia các hoạt động của Mạng lưới đổi mới sáng 

tạo lương thực, thực phẩm tại Việt Nam trong các hợp phần có liên quan 

2.2. Nhóm công tác PPP về Chè 

- Nhóm công tác PPP về Chè được thành lập từ năm 2010 do Cục Trồng trọt, 

Unilever, Tổ chức IDH đồng chủ trì. Hiệp hội Chè Việt Nam (VITAS) đóng vai trò 

Thư ký Nhóm Công tác. Đến năm 2022, Tổ chức IDH đã có công văn xin rút khỏi vai 

trò đồng chủ trì. Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam do thay đổi chiến lược 

kinh doanh tại Việt Nam cũng đơn phương xin rút khỏi nhóm công tác PPP về Chè.  

- Hiện nay, nhóm công tác PPP về Chè do Cục Trồng trọt và Hiệp hội Chè Việt 

Nam VITAS làm đồng chủ trì. Nhóm hoạt động độc lập và ít kết nối với phía khối 

công thông qua PSAV. 

- Nhóm công tác PPP về Chè chưa xây dựng và hoàn thiện cơ chế hoạt động cụ 

thể. Các thành viên trong nhóm hầu hết là thành viên của Hiệp hội Chè Việt Nam nên 

cần thu hút thêm sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức tiềm năng. 

- Nhóm đã tổ chức các Chương trình xúc tiến thương mại hàng năm: Chương 

trình Xúc tiến thương mại quốc gia do Cục xúc tiến thương mại – Bộ Công thương 

quản lý và Hiệp hội Chè Việt Nam là đơn vị chủ trì thực hiện. Hàng năm, Hiệp hội 

Chè Việt Nam đều tổ chức các đoàn doanh nghiệp chè tham gia các chương trình, sự 

kiện của ngành Chè thế giới trong khuôn khổ chương trình Xúc tiến thương mại. 



- Những năm trước, Hiệp hội Chè và IDH đã triển khai xây dựng mô hình tổ 

đội nông nghiệp nhằm kiểm soát việc sử dụng thuốc BVTV, xây dựng bộ thuốc 

chuẩn sử dụng cho ngành chè, giảm việc sử dụng phân bón vô cơ, giảm phát thải nhà 

kính. Hiệp hội Chè đã kết hợp với IDH và Cục BVTV mở rộng việc triển khai mô 

hình cho 15 đơn vị tại các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Lai Châu…với diện tích áp 

dụng khoảng 5000ha. Gần đây, Hiệp hội Chè, công ty CP chè Mỹ Lâm và tổ chức 

IDH đã phối hợp xây dựng mô hình phòng trừ sâu bệnh ít thuốc trừ sâu thông qua cải 

thiện nguồn cung ứng và giảm đầu vào hóa chất. Qua kết quả thử nghiệm cho thấy: 

Vườn chè được thực hiện việc giám sát, điều tra và phòng trừ sâu bệnh  đúng cách , 

đúng thời điểm, đúng liều lượng và chọn đúng thuốc bảo vệ thực vật thì số lần phun 

giảm từ 60 đến 70% so với vườn chè người dân phun theo  định kỳ, không điều tra 

sâu bệnh và tổ chức phun khi chưa đến ngưỡng kinh tế. Đồng thời, Hiệp hội đã tính 

toán sơ bộ được hiệu quả hấp thụ các bon, giảm phát thải khí nhà kính trong thực 

hành quản lý trang trại sản xuất chè theo tài liệu hướng dẫn 2006 IPCC (Guidelines 

for National Greenhouse Gas Inventories), từ đó đề ra một số biện pháp giảm thiểu 

khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

- Trong năm 2024, Hiệp hội Chè Việt Nam đã phối hợp cùng 22 Hiệp hội 

ngành hàng, thu thập ý kiến đóng góp của các đơn vị hội viên, tiến hành phản biện 

chính sách, góp ý xây dựng các Dự thảo luật, nghị định liên quan như Luật An toàn 

thực phẩm, Luật Lao động 

Kiến nghị:  

- Nhóm công tác PPP về Chè mong muốn Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn thường xuyên tổ chức các chương trình Xúc tiến thương mại trong nước và quốc 

tế cho các sản phẩm nông nghiệp, trong đó có Chè để các đơn vị, doanh nghiệp Chè 

có cơ hội giao lưu, học tập các kinh nghiệm sản xuất, thương mại quốc tế, đồng thời 

quảng bá các sản phẩm chè Việt Nam trong nước và quốc tế. 

- Nhóm công tác PPP về Chè đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

quan tâm, chủ trì, với sự phối hợp của Hiệp hội Chè, xây dựng các mô hình sản xuất 

chè an toàn bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm chè để nhân rộng ra toàn ngành. 

- Nhóm công tác PPP về Chè rất mong muốn các đơn vị, các nhà tài trợ và Bộ 

nông nghiêp hỗ trợ để triển khai các nghiên cứu chính thức để đưa ra được các công 

thức và chi tiết về hiệu quả hấp thụ carbon và giảm phát thải nhà kính cho trang trại 

sản xuất chè, từ đó ứng dụng các biện pháp giảm thiểu khí nhà kính vào thực hành 

sản xuất, giảm nguồn phát khí thải. 

- Do đồng trưởng nhóm là tổ chức IDH hiện nay đã không còn hoạt động trong 

ngành Chè, Nhóm công tác PPP về Chè đề nghị Bộ tổ chức lại nhóm PPP chè để có 

thể hoạt động hiệu quả hơn. 

2.3. Nhóm công tác PPP về Gạo 



- Nhóm PPP về Gạo do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Công ty TNHH 

Bayer Việt Nam làm đồng chủ trì với chức năng: Quản lý và hỗ trợ phát triển ngành 

lúa gạo theo hướng cạnh tranh cao, chất lượng, vệ sinh an toàn, giá trị gia tăng, hiệu 

quả kinh tế, bền vững về xã hội và môi trường. 

- Nhóm PPP về Gạo gồm 3 nhóm nhỏ: Thị trường, Công nghệ, Chính sách 

- Các hoạt động của nhóm PPP về Gạo trong thời gian gần đây hướng tới mục 

tiêu thúc đẩy hợp tác công tư trong sản xuất lúa gạo góp phần đạt mục tiêu sản xuất 

bền vững 1 triệu ha lúa tại Đồng bằng Sông Cửu Long. Các hoạt động cụ thể đã thực 

hiện như: Đẩy mạnh thông tin truyền thông về hợp tác PPP và Đề án 1 triệu ha lúa 

(viết các tin bài, phóng sự; tổ chức các hội thảo, toạ đàm; các hội nghị thăm quan, 

đánh giá, tổng kết); Nâng cao năng lực cho các cán bộ khuyến nông, nâng cao năng 

lực cho nông dân; Xây dựng 07 mô hình thí điểm tại 5 tỉnh vụ Hè thu 2024; Triển 

khai 05 Dự án Khuyến nông trung ương về sản xuất lúa phục vụ triển khai Đề án; 

Triển khai mô hình ForwardFarming - Nông nghiệp bền vững hướng tới tương lai hỗ 

trợ thực hiện Đề án 1 triệu hecta; Xây dựng mô hình trình diễn sản phẩm: Bioplan, 

Bình Điền 

2.4. Nhóm công tác PPP về Rau quả 

- Nhóm công tác PPP về Rau quả hoạt động tích cực phối hợp giữa Trung tâm 

Khuyến nông quốc gia, công ty PepsiCo Việt Nam, công ty Syngenta Việt Nam và 

Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) 

- Nhóm công tác PPP về Rau quả đã ban hành quy chế hoạt động của nhóm và 

thu hút thêm thành viên tăng cường sự tham gia của khối tư; huy động các doanh 

nghiệp và nhà đầu tư lớn trong nước tham gia, đặc biệt các đối tác liên quan tới sản 

xuất và chế biến trái cây, nhất là sản xuất, chế biến ứng dụng công nghệ cao. 

- Các chương trình hợp tác công tư nổi bật của nhóm PPP về Rau quả trong 

thời gian gần đây gồm có: Chương trình khoai tây PepsiCo-GDA USAID- Syngenta- 

đào tạo về công nghệ, thực tiễn tốt mô hình khoai tây bền vững – mở rộng ra miền 

Bắc; Chương trình tiêu chuẩn, chất lượng UNIDO-SECO-MARD mở rộng chanh leo, 

sầu riêng, đổi mới công nghệ gia tăng giá trị, thích ứng với biến đổi khí hậu; Chương 

trình SfTW NAEC- PepsiCo- Care & NAEC-JICA xây dựng vùng nguyên liệu, kết 

nối thị trường &  chia sẻ mô hình giải pháp xanh thành công;…  

- Nhóm PPP về Rau quả tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh các chương trình, dự án 

hiện tại & xây dựng đề xuất dự án mới, hướng tới triển khai Mạng lưới đổi mới sáng 

tạo lương thực, thực phẩm tại Việt Nam  

2.5. Nhóm công tác PPP về Hồ tiêu và Gia vị 

- Tăng cường năng lực thực hành sản xuất hồ tiêu bền vững: 

+ Bộ Tài liệu Sản xuất Hồ tiêu Bền vững được xây dựng với sự hỗ trợ tài chính 

của Tổ chức sáng kiến thương mại bền vững (IDH) và 3 công ty thành viên nhóm. 



Nội dung tài liệu kết hợp kiến thức từ các tài liệu hiện có về Sản xuất hồ tiêu bền 

vững của Trung tâm Khuyến nông quốc gia (NAEC) với những kinh nghiệm thực tế 

từ các nhà sản xuất hồ tiêu Việt Nam và nghiên cứu của Viện Khoa học kỹ thuật nông 

lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) và Cục Bảo vệ Thực vật (PPD). Bộ tài liệu đã được 

sử dụng làm tài liệu giảng dạy chính thức của Trung tâm Khuyến Nông quốc gia 

đồng thời được phát hành gửi đến nông dân tại các tỉnh trồng hồ tiêu trọng điểm và 

tải lên các trang web của NAEC, VPSA, PPD.  

+ Phần mềm tra cứu thuốc bảo vệ thực vật với ứng dụng có tên là “Thuốc 

BVTV” có thể được tải từ kho dữ liệu Apple và Google dùng cho điện thoại di động 

do IDH và PPD hỗ trợ xây dựng. Phần mềm sẽ cung cấp cho nông dân thông tin về 

các loại thuốc BVTV đã đăng ký; hướng dẫn cụ thể sử dụng thuốc cho các loại cây 

trồng trong đó có hồ tiêu.  

- Tăng cường năng lực cho cán bộ các phòng thử nghiệm thông qua khóa đào 

tạo do Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, Công ty Eurofins Hà Lan và Việt Nam tổ chức. 

Tham dự khóa đào tạo có 20 cán bộ đến từ các quốc gia trồng hồ tiêu như Ấn Độ, 

Indonesia, Malaysia, Srilanka và Việt Nam. Khóa đào tạo giới thiệu về phương pháp 

phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong hồ tiêu/sản phẩm hồ tiêu, xác định 

mức dư lượng, phân tích hoạt chất Mycotoxin trong hồ tiêu Đây là lần đầu có sự hợp 

tác của khối công và khối tư trở thành bước đệm giúp tăng cường cải thiện chất lượng 

hồ tiêu trong thời gian tới. 

- Tổ chức đối thoại chính sách  

+ Thúc đẩy các bên tham gia, phối hợp từ khối công và khối tư trong nhóm 

PPP nằm giải quyết vấn đề của ngành. 

+ Tổ chức hội thảo, đối thoại chính sách hàng năm với các cơ quan và doanh 

nghiệp để rà soát và theo dõi chính sách liên quan đến sản xuất bền vững cho ngành 

hồ tiêu và quế. 

+ Tổ chức các cuộc họp thường niên Nhóm công tác đối tác công tư (PPP) về 

Hồ tiêu và Gia vị với sự tham gia các thành viên trong nhóm nhằm trao đổi cập nhật 

thông tin và chia sẻ kinh nghiệm, mô hình và sáng kiến sản xuất hồ tiêu bền vững. 

+ Tổ chức hội nghị triển vọng Hồ tiêu với sự tham gia của các doanh nghiệp 

trong và ngoài nước, các hiệp hội gia vị Châu Âu và Mỹ được tổ chức mỗi năm hai 

lần. Đây là cơ hội để các bên gặp gỡ, trao đổi chia sẻ thông tin và hợp tác trong lĩnh 

vực hồ tiêu thông qua các phiên họp chính và các sự kiện như tổ chức một số gian 

hàng triển lãm của các nhà xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam. Đây cũng là nơi để trao đổi 

các vấn đề về thương mại hồ tiêu và đối thoại chính sách, xác định những cơ hội và 

thách thức đối với ngành Hồ tiêu, đồng thời cũng giúp phát triển các mối quan hệ 

kinh doanh mang tính chuyên nghiệp. 



+ Tổ chức định kỳ hàng quý với Hiệp hội Gia vị Châu Âu (ESA) và Hiệp hội 

Gia vị Mỹ (ASTA) để ghi nhận cập nhật các yêu cầu mới của thị trường Châu Âu và 

Mỹ. 

- Các dự án xây dựng chuỗi giá trị và phát triển nguồn vùng nguyên liệu bền 

vững: 

+ Cục BVTV phối hợp với các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ thực hiện 

dự án khuyến nông Trung ương về xây dựng mô hình phục hồi vườn tiêu bị bệnh chết 

chậm bằng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp từ năm 2018-2019 và Dự án xây 

dựng mô hình liên kết sản xuất hồ tiêu an toàn giữa nông dân và doanh nghiệp từ năm 

2018-2020.  

+ IDH phối hợp với các công ty như McCormick, Nedspice và Simexco v.v. 

xây dựng và thực hiện các dự án tập trung chủ yếu đào tạo cho các tiểu giáo viên và 

nông dân các phương thức sản xuất hồ tiêu bền vững, đặc biệt vấn đề sử dụng và 

quản lý thuốc bảo vệ thực vật, phổ biến áp dụng Bộ Tài liệu Quốc gia sản xuất hồ tiêu 

bền vững; áp dụng phần mềm tra cứu thuốc bảo vệ thực vật, xây dựng các mô hình 

cấp chứng chỉ RA, áp dụng công nghệ vào quản lý trang trại v.v…;  

+ IDH, Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam và Hiệp hội gia vị Châu Âu thực hiện dự án 

“Thúc đẩy sản xuất và thương mại bền vững hồ tiêu Việt Nam, giai đoạn 2021-2023” 

tại Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông. Dự án tập trung vào các Doanh nghiệp Hồ tiêu vừa 

và nhỏ thông qua đó mang lại lợi ích cho nông dân sản xuất nhỏ. Dự án thúc đẩy sự 

tham gia tích cực của các bên liên quan chính trong ngành Hồ tiêu nhằm giảm sử 

dụng hóa chất nông nghiệp, nỗ lực góp phần giảm phát thải khí nhà kính, giải quyết 

các vấn đề biến đổi khí hậu hướng đến mục tiêu phát triển hồ tiêu bền vững.  

- Ngày 30/03/2021, Cục Bảo vệ Thực vật, Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền 

vững (IDH) và Diễn đàn “Sáng kiến Gia vị Bền vững (Sustainable Spices Initiative)” 

đã ký kết Biên bản ghi nhớ về việc cùng nhau hợp tác nhằm thúc đẩy sản xuất và 

thương mại hồ tiêu bền vững tại Việt Nam cho giai đoạn 2021 – 2025. 

- Cục BVTV tham mưu Bộ NN&PTNT đưa nội dung “Xây dựng các chương 

trình quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) và sử dụng sinh vật có ích trên cây 

trồng chủ lực nhằm bảo vệ sản xuất, kiểm soát mức độ suy thoái đất, bảo vệ sức khỏe 

đất, sức khỏe con người, động vật và môi trường sinh thái” vào “Chiến lược phát 

triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050” theo Quyết định 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Cục BVTV đưa nội dung IPHM vào “Chương trình hành động triển khai 

chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050” theo Quyết định số 1909/QĐ-BNN-KH ngày 27/5/2022 của Bộ 

NN&PTNT. 

- Bộ đã ban hành Quyết định 3592/QĐ-BNN-BVTV ngày 23/9/2022 về Kế 

hoạch hành động thúc đẩy ứng dụng Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) 



trên cây trồng chủ lực ở Việt Nam, giai đoạn 2022 - 2030. Đến nay cả nước đã có 30 

tỉnh ban hành kế hoạch IPHM. 

- Cục BVTV đã ban hành Quyết định 846/QĐ-BVTV-TV ngày 28/3/2023 về 

Chương trình và tài liệu đào tạo giảng viên (TOT), huấn luyện nông dân (FFS) về 

quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM). 

- Cục BVTV đã tham mưu Bộ NN&PTNT ban hành các Quyết định phê duyệt 

Đề án như: 

+ Quyết định số 5190/QĐ-BNN-BVTV ngày 07/12/2023 phê duyệt Đề án Phát 

triển sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

+ Quyết định số 5415/QĐ-BNN-BVTV ngày 18/12/2023 phê duyệt Đề án Phát 

triển sản xuất và sử dụng thuốc BVTV sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050; 

+ Quyết định số 5416/QĐ-BNN-BVTV ngày 18/12/2023 phê duyệt Đề án Phát 

triển quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) đến năm 2030. 

+ Quyết định số 3458/QĐ-BNN-BVTV ngày 11/10/2024 phê duyệt Đề án 

nâng cao sức khỏe đất và quản lý dinh dưỡng cây trồng đến năm 2030, tầm nhìn 

2050.  

- Cục BVTV đã phối hợp với IDH xây dựng bộ tài liệu đào tạo giảng viên 

TOT, FFS theo IPHM đối với cây hồ tiêu. 

- Xây dựng bản đồ số Hồ tiêu và gia vị Việt Nam (dự kiến hoàn thành tháng 

12/2024). 

- Góp ý, hoàn thiện Bộ Tiêu chuẩn quốc gia Hạt tiêu (TCVN) Việt Nam.  

- Hoàn thành báo cáo khảo sát hiện trạng ngành Hồ tiêu và gia vị tại 11 tỉnh 

thành (tháng 7/2024). 

- Xây dựng và hoàn thiện dự thảo chiến lược phát triển bền vững ngành Hồ 

tiêu và Gia vị Việt Nam giai đoạn 2024-2026. 

- Thực hiện Biên bản ghi nhớ 3 bên VPSA-SGS-SSI (ký tháng 7/2024) về việc 

chia sẻ dữ liệu test Hồ tiêu để từ đó thực hiện việc đánh giá, đề xuất thực hiện các 

hoạt động đánh giá kiểm soát chất lượng Hồ tiêu với sự hợp tác của SSI-IDH. 

- Tham gia nhóm đối tác ASTA cung cấp thông tin về các chất được phép sử 

dụng trong Hồ tiêu ở Việt Nam cho ASTA nhằm xây dựng, sửa đổi các quy định về 

MRL tại Hoa Kỳ. Phối hợp cùng SSI và SGS xây dựng mẫu thu thập dữ liệu thuốc 

trừ sâu nhằm theo dõi các báo cáo tần xuất của các hoạt chất trong Hồ tiêu. 

- Làm việc với đơn vị tư vấn tại Việt Nam của sáng kiến tăng cường bảo vệ trẻ 

em và người lao động trẻ trong chuỗi cung ứng Hồ tiêu Việt Nam (6 đối tác liên 

quan: Nedspice, Olam, Sơn Hà, Phúc Sinh, DK, Jayanti). Tiếp tục điều phối, hỗ trợ 

các doanh nghiệp liên quan thực hiện các hoạt động phù hợp, theo đúng chủ trương, 



quy định của Đảng và Nhà nước, đáp ứng yêu cầu và giải quyết các vấn đề phát triển 

bền vững của ngành hàng. 

- Thúc đẩy liên kết chuỗi giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp xuất khẩu 

nhằm tăng cường hiệu quả và sự minh bạch trong chuỗi cung ứng để mở rộng thị 

phần xuất khẩu tại các thị trường quan trọng như Hoa Kỳ và EU. 

- Phối hợp cùng ASTA, Bộ Nông nghiệp và PTNT và Công ty Sơn Hà trong 

vấn đề xử lý kim loại nặng trong Quế. 

* Những khó khăn: 

- Đa số doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu chưa thực sự quan tâm liên kết sản xuất 

an toàn, tạo vùng nguyên liệu bền vững; doanh nghiệp trông chờ chính sách hỗ trợ 

của nhà nước trong khi các chính sách hỗ trợ thường thấp và tiếp cận cũng khó khăn. 

- Các địa phương chưa thực sự quan tâm đến thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp 

vừa và nhỏ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, đặc biệt là hệ thống thu mua nông sản 

cho các công ty xuất khẩu.  

- Hầu hết các địa phương chưa tổ chức được vùng sản xuất tập trung, đảm bảo 

chất lượng để liên kết với doanh nghiệp xuất khẩu. 

- Mới chỉ có một số dự án xây dựng mô hình liên kết, mô hình sản xuất bền 

vững hồ tiêu nhưng chưa nhân rộng được trong sản xuất. 

- Biến đổi khí hậu: Thời tiết khó lường, bao gồm hạn hán, mưa lớn và nhiệt độ 

thay đổi thất thường là thách thức đối với người nông dân ở Việt Nam. Điều này làm 

tăng chi phí đầu tư vào tưới tiêu và phòng ngừa dịch bệnh để duy trì năng suất. 

- Sự cạnh tranh của cây trồng khác: Nhiều nông dân đang chuyển sang các loại 

cây trồng có lợi nhuận cao hơn như sầu riêng và cà phê làm giảm diện tích trồng tiêu 

và ảnh hưởng đến tổng sản lượng. 

- Chi phí lao động tăng cao: Chi phí nhân công tăng cao và tình trạng thiếu hụt 

lao động trong mùa cao điểm làm tăng chi phí đầu vào và gây khó khăn trong việc 

thu hoạch Hồ tiêu của bà con. 

- Xung đột chính trị và rào cản kỹ thuật: Tình hình bất ổn địa chính trị diễn ra 

tại một số khu vực ảnh hưởng đến việc giao thương xuất khẩu, dẫn tới giá cả biến 

động, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu. Xuất khẩu tăng ở 

Hoa Kỳ và châu Âu nhưng giảm ở Trung Quốc và Trung Đông đã tác động đến giá 

thị trường nội địa có thời điểm diễn biến tăng giảm đột ngột. Các quy định về dư 

lượng thuốc bảo vệ thực vật và tiêu chuẩn môi trường tại các thị trường lớn đã tạo áp 

lực cho ngành trong việc điều chỉnh phương pháp canh tác và quy trình sản xuất.. 

2.6. Nhóm công tác PPP về Hoá chất nông nghiệp 

- Phối hợp rà soát xây dựng VBQPPL 



Rà soát, đánh giá nhằm kiện toàn hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về 

quản lý thuốc BVTV hiện hành: các nội dung đang được triển khai thực hiện theo kế 

hoạch.   

-  Đánh giá hiện trạng/nâng cao năng lực về quản lý thuốc BVTV cho cán bộ 

quản lý và khảo nghiệm 

+ Báo cáo & Đánh giá tổng thể thực trạng về sử dụng thuốc BVTV tại Việt 

Nam hiện nay: các nội dung đang được triển khai thực hiện theo kế hoạch. 

+ Nâng cao năng lực công tác quản lý thuốc BVTV: Đã phối hợp với Cục 

BVTV tổ chức thành công hội nghị “Thúc đẩy phát triển sản xuất thuốc BVTV” tổ 

chức ngày 24/7/2024 tại Tp. HCM. 

- Đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp BVTV tiên tiến  

+ Đẩy mạnh ứng dụng thuốc BVTV sinh học và giải pháp BVTV tiên tiến: 

đang triển khai, phối hợp rà soát, hoàn thiện tài liệu “Hướng dẫn an toàn khi phun 

thuốc BVTV bằng thiết bị bay không người lái UAV/Drone. Đã phối hợp với 

Agridrone tổ chức lớp tập huấn cho 30 cán bộ đủ điều kiện khảo nghiệm thuốc 

BVTV vào ngày 26-27/9. 

+ Hỗ trợ quá trình chuyển đổi số trong đăng ký và quản lý thuốc BVTV: 

CropLife tiếp tục hỗ trợ kinh phí duy trì phần mềm tra cứu về thuốc BVTV trong năm 

2024. 

- Xây dựng các nền tảng, đào tạo, tập huấn & đổi mới phương thức tiếp cận 

nâng cao hiệu quả sử dụng thuốc bvtv có trách nhiệm, an toàn và hiệu quả 

+ Thiết lập & vận hành nền tảng tập huấn trực tuyến về sử dụng thuốc BVTV 

an toàn, hiệu quả, có trách nhiệm: đang triển khai, phối hợp với công ty xây dựng 

phần mềm DES xây dựng nền đào tạo trực tuyến về sử dụng thuốc BVTV (e-

learning). 

+ Quản lý bao gói thuốc và thực thi chính sách EPR: phối hợp tổ chức Hội 

nghị Quốc tế về Quản lý bao gói thuốc năm 2024 tại TP. Hồ Chí Minh trong 3 ngày 

4-7/9. 

+ Hỗ trợ các hoạt động quản lý buôn bán thuốc BVTV trên các nền tảng 

TMĐT: Phối hợp thực hiện khảo sát tình hình buôn bán thuốc BVTV trái phép trên 

một số sàn TMĐT phổ biến hiện nay (Shopee, Facebook,…).  

- Đẩy mạnh truyền thông về vai trò của thuốc BVTV, ứng dụng các giải pháp 

mới và kết quả hợp tác giữa cục và croplife Việt Nam trong triển khai khung quản lý 

thuốc bvtv bền vững 

+ Phối hợp tổ chức mời các chuyên gia tham gia vào các chương trình truyền 

thông khoa học giải đáp thắc mắc về thuốc BVTV trên báo chí chính thống, các nền 

tảng mạng xã hội và những hoạt động tham quan mô hình, hội thảo phù hợp.  



+ Croplife VN hỗ trợ chia sẻ thông tin/ thông cáo báo chí khi ban hành/ sửa đổi 

các quy định, chính sách về thuốc BVTV: Danh mục mới, tiêu chuẩn/ quy chuẩn mới. 

+ Xây dựng và phát sóng video về sử dụng thuốc BVTV có trách nhiệm (15 

video) trên VTV16 và truyền hình địa phương,  

+ Phối hợp với VTC16, Nông thôn ngày nay, Đại biểu quốc hội, Nông nghiệp 

VN và nhiều báo đài khác truyền thông về công tác quản lý thuốc, sử dụng thuốc và 

các mô hình về sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả. 

- Hợp tác với Sở NN và PTNT Đồng Tháp và Hiệp hội Croplife Việt Nam về 

Chương trình “Hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả”  

Chương trình “Hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả” tại Đồng 

Tháp đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như:  

+ Xây dựng các bộ tài liệu tập huấn hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV an toàn 

hiệu quả và hướng dẫn quy trình phòng trừ sinh vật gây hại trên một số cây trồng: 

lúa, hoa hồng, cúc mâm xôi, nhãn, xoài, sầu riêng, ớt… 

+ Tổ chức 78 lớp tập huấn cho 3.140 nông dân và 16 lớp cho 977 đại lý, xây 

dựng sổ tay tập huấn (Tài liệu tập huấn được rà soát, chỉnh sửa bổ sung qua từng năm 

thực hiện)  

+ Triển khai thành công các mô hình sản xuất bền vững trên cây lúa, hoa 

kiểng, sầu riêng, ớt, xoài và cây có múi với tổng diện tích hơn 350 ha. 

+ Phát hành và phân phối hơn 3.400 tờ rơi, 890 áp phích, quạt cầm tay; lắp đặt 

bộ 6 pano cung cấp thông tin về hướng dẫn sử dụng thuốc có trách nhiệm tại các mô 

hình; phát sóng chuỗi 15 video hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV trên Đài truyền hình 

Đồng Tháp. 

+ Cung cấp tổng cộng 3.750 bộ thiết bị bảo hộ cá nhân để phun thuốc cho toàn 

bộ nông dân tham gia chương trình. 

+ Phát động và tổ chức thu gom và xử lý hơn 21,5 tấn bao gói thuốc BVTV sau 

sử dụng. 

+ Thực hiện 10 đợt thanh kiểm tra tại các cơ sở buôn bán vật tư nông nghiệp 

giúp phát hiện và xử lý kịp thời những vi phạm, từ đó nâng cao trách nhiệm và đảm 

bảo sự tuân thủ quy định liên quan đến kinh doanh thuốc BVTV 

2.7. Nhóm công tác PPP về Chăn nuôi 

- Nhóm công tác PPP trong ngành hàng bò sữa 

Theo Quyết định ban đầu, mỗi Tiểu nhóm công tác đều có đại diện cơ quan 

quản lý nhà nước và đại diện doanh nghiệp ngành hàng là đổng Trưởng tiểu ban. 

Trên thực tế mới có Tiểu nhóm công tác PPP trong ngành hàng bò sữa được thành lập 

và chủ yếu do Hiệp hội sữa vận hành, thúc đẩy chăn nuôi bò sữa và xuất khẩu sản 

phẩm sữa theo hình thức hợp tác công-tư (PPP). 



Ngày 24/9/2019, tại Hà Nội Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Diễn đàn 

‘Tầm nhìn và Đối thoại công-tư (PPP) ngành hàng chăn nuôi bò sữa”. Các đại biểu 

nhận định tốc độ tăng trưởng nhanh, thị trường tiềm năng, môi trường đầu tư thông 

thoáng, hấp dẫn là những điều kiện thuận lợi để thúc đẩy ngành chăn nuôi bò sữa và 

sản phẩm sữa Việt Nam. 

Được biết ngành sữa là ngành thứ 9 thành lập nhóm công tác công-tư sau cà 

phê, chè, hồ tiêu, rau quả, gạo, thủy sản, hóa chất nông nghiệp và chăn nuôi. 

- Tổ kỹ thuật trong Chương trình Chuỗi cơ sở an toàn sinh học và kiểm soát 

dịch bệnh trong ngành chăn nuôi lợn tại Việt Nam (Chương trình MARD-IFC) 

Đây là chương trình hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp & PTNT và Ngân hàng Thế 

giới (WB) nhằm hỗ trợ 7 doanh nghiệp lớn trong ngành hàng lợn xây dựng Sổ tay An 

toàn sinh học. Lãnh đạo Cục Chăn nuôi là Tổ trưởng, chưa có đại diện doanh nghiệp 

làm đồng Trưởng nhóm nhưng đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp đều được mời 

tham gia Tổ kỹ thuật này. Các hoạt động chia sẻ thông tin đã được triển khai với sự 

tham gia và tài trợ của IFC-WB, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia Chương trình giải 

quyết các vướng mắc về kỹ thuật một cách kịp thời, hiệu quả. 

Kết quả đã thực hiện: 

+ Tổ chức được 3 cuộc họp kỹ thuật hợp tác công tư (PPP). 

+ Chương trình đã hỗ trợ các doanh nghiệp tự xây dựng Sổ tay ATSH trong 

chăn nuôi lợn. Đã có 5 trong số 7 DN hoàn thành Sổ tay ATSH, 4 doanh nghiệp đã 

chuyển văn bản cho IFC để góp ý chỉnh sửa, doanh nghiệp còn lại sẽ gửi tài liệu cho 

IFC trong tháng 11/2024. 

+ Các doanh nghiệp sẽ chủ động ký hợp đồng với các Chi cục Thú y vùng để 

giám sát độc lập, phân tích mẫu giám sát theo quy định, Chương trình sẽ thí điểm cấp 

chứng nhận cơ sở an toàn sinh học, kiểm soát các bệnh theo quy định của Tổ chức 

Thú y Thế giới (WOAH). 

- Ký kết Bản ghi nhớ giữa Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam 

(PSAV) và Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam (CPV) ngày 01/11/2024. 

Mục đích: thúc đẩy chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm theo hướng 

minh bạch, trách nhiệm, bền vững ở Việt Nam 

- Hạn chế, khó khăn: 

Một số tồn tại, hạn chế: 

+ Chưa thành lập được các Tiểu nhóm công tác PPP trong các lĩnh vực ngành 

hàng: lợn, gia cầm, thức ăn chăn nuôi; 

+ Tiểu nhóm công tác PPP trong chăn nuôi bò sữa được hình thành nhưng chưa 

thể hiện rõ sự hợp tác công tư (chưa tổ chức các cuộc họp công-tư, thông tin chia sẻ 

còn hạn chế, báo cáo của Tiểu nhóm công tác chưa được thực hiện). 



- Kiến nghị, đề xuất 

+ Cục Chăn nuôi đề xuất Bộ Nông nghiệp và PTNT giao Vụ Hợp tác quốc tế 

tiếp tục hỗ trợ Cục Chăn nuôi tiếp tục triển khai nhiệm vụ thành lập các Tiểu nhóm 

công tác hợp tác công tư PPP trong chăn nuôi. 

+ Giao Cục Chăn nuôi thảo luận với nhà tài trợ để kéo dài thời gian thực hiện 

Chương trình MARD-IFC, qua đó có thể lựa chọn Đối tác tư nhân tham gia Nhóm 

công tác hợp tác công tư PPP trong chăn nuôi lợn, xây dựng mô hình điểm về PPP 

chăn nuôi, thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp ngành hàng. 

+ Căn cứ Quyết định số 4066/QĐ-BNN-TCCB ngày 04 tháng 10 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chăn nnuô, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn giao Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu việc ban hành quyết định kiện toàn 

Nhóm công tác công tư (PPP) trong chăn nuôi, thay thế Quyết định 1322/QĐ-BNN- 

TCCB ngày 22/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông… 

2.8. Nhóm công tác PPP về Thủy sản 

- Kết quả của tiểu nhóm công tác PPP ngành hàng tôm và tiểu nhóm ngành 

hàng cá tra 

+ Các đồng trưởng nhóm khối thúc đẩy là GIZ và IDH đã hỗ trợ ngành Thủy 

sản tổ chức nhiều cuộc hội thảo về thúc đẩy kinh tế tuần hoàn: Thúc đẩy hợp tác công 

tư - kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải trong chế biến thủy sản (cá tra, tôm) tại Cần 

Thơ; Bảo vệ môi trường trong chế biến thủy sản tại Hải Phòng; Kinh tế tuần hoàn 

trong chuỗi sản xuất từ nuôi trồng đến chế biến thủy sản tại TP.Hồ Chí Minh. Nội 

dung các hội thảo tập trung vào các nội dung: xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn, 

xây dựng lộ trình giảm phát thải trong sản xuất thủy sản; định hướng các công nghệ 

xử lý chất thải, phế phụ phẩm thủy sản, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất thủy 

sản;… 

+ Trong khuôn khổ PPP, đồng trưởng nhóm khối công (Cục Thủy sản), đồng 

trưởng nhóm khối thúc đẩy (IDH) và các thành viên khối tư như Dehus, các công ty 

nuôi cá tra đã có nhiểu buổi làm việc (tại Cục thủy sản, tại Cần Thơ…) để thảo luận 

các nội dung đổi mới sáng tạo về kỹ thuật, đổi mới sáng tạo trong liên kết chuỗi trong 

khuôn khổ hợp tác công tư PPP về thủy sản – gắn kết các bên từ khâu sản xuất đến 

tiêu thụ các sản phẩm chế biến từ cá tra – nhằm giảm thiểu phát thải từ ngành cá tra 

xuyên suốt theo chuỗi. 

+ Năm 2024, tiếp tục phối hợp với Cục Thủy sản trong xây dựng và phê duyệt 

dự án “Cải thiện hệ thống tuần hoàn nước phục vụ nuôi trồng thủy sản bền vững 

(i4A)”. Dự án được được thực hiện tại Sóc Trăng, Cà Mau với định hướng tập trung 

về nghiên cứu ứng dụng khoa học, kỹ thuật, đưa vào thử nghiệm thực tế các kỹ thuật 

nuôi tiên tiến, đổi mới trong nuôi tôm… 



- Kết quả của tiểu nhóm công tác PPP ngành hàng cá ngừ 

+Từ các năm 2022, 2023 trong khuôn khổ dự án "Cải thiện nghề khai thác cá 

ngừ đại dương Việt Nam" (Dự án Tuna FIP), WWF Việt Nam đã hỗ trợ Cục Thủy 

sản trong một số nghiên cứu cũng như giúp tuyên truyên phổ biến các nội dung liên 

quan đến chứng nhận MSC đối với cá ngừ vây vàng. 

+ Năm 2024, WWF Việt Nam tiếp tục hợp tác với Cục Thủy sản trong dự án 

“Đánh giá toàn diện nghề câu cá ngừ vây vàng Việt Nam theo tiêu chuẩn chứng nhận 

MSC”, nhằm hướng tới nghề cá nói chung và cá ngừ nói riêng được quản lý tốt và 

bền vững. 

- Kết quả của tiểu nhóm công tác PPP Môi trường:  

+ Đồng trưởng nhóm khối thúc đẩy IUCN và các tổ chức khác như WWF Việt 

Nam, GIZ, IDH… đã có nhiều đóng góp, hỗ trợ nguồn lực cho ngành thủy sản trong 

việc rà soát, xây dựng các chính sách quan trọng về môi trường ngành thủy sản, trong 

đó các năm 2021, 2022 phải kể đến 02 kết quả quan trọng là Đề án Bảo vệ môi 

trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021-2030 tại Quyết định số 911/QĐ-TTg 

ngày 29/7/2022 và Kế hoạch quản lý rác thải nhựa đại dương ngành thủy sản, giai 

đoạn 2020-2030 tại Quyết định số 687/QĐ-BNN-TCTS ngày 05/02/2021; Hỗ trợ các 

diễn đàn thường niên về bảo vệ môi trường giúp truyển tải các thông điệp, định 

hướng quản lý về môi trường của Trung ương tới địa phương trong suốt nhiều năm từ 

2020 đến nay, và vẫn có kế hoạch đối với các năm tiếp theo. 

Năm 2024, tiểu nhóm môi trường đã có nhiều hoạt động hỗ trợ cụ thể hơn nữa 

cho ngành thủy sản: 

+ Hỗ tổ chức 01 buổi gặp mặt giữa các đồng trưởng nhóm khối thúc đẩy và 

khối công, trong đó trao đổi thảo luận về định hướng phát triển ngành thủy sản trong 

giai đoạn 2024-2030. Hội thảo đã xác định được các nhiệm vụ ưu tiên thực hiện trong 

năm 2024, 2025 gồm các hoạt động về giảm phát thải cá tra, giảm phát thải trong 

nuôi tôm và bảo vệ môi trường, giảm rác thải nhựa. 

+ Tổ chức Diễn đàn rác thải nhựa đại dương năm 2024; để cùng nhau trao đổi 

chia sẻ các kết quả nghiên cứu liên quan đến rác thải nhựa, tạo mối liên kết giữa các 

tổ chức, đơn vị để phối hợp triển khai các dự án về rác thải nhựa thủy sản một cách 

đồng bộ, thống nhất, không trùng lấn. 

+ Hỗ trợ tổ chức hội nghị môi trường ngành thủy sản, trong đó, cùng nhau 

đánh giá được những kết quả ban đầu của Đề án 911 của một số địa phương, định 

hướng và thống nhất các hoạt động mà Trung ương, địa phương cần tiếp tục tập trung 

trong năm 2025. 

+ Dự án “Bảo vệ hệ sinh thái ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long 

(MDC)” thông qua tổ chức IUCN đã hỗ trợ nhiều hoạt động tại Kiên Giang và Sóc 

Trăng, trong đó tạo điều kiện cho các sáng kiến mới về môi trường được thực hiện 



như: “Thành lập HTX quản lý nghêu lụa tại Bà Lụa, Kiên Lương, Kiên Giang” từ đó 

nhân giống mô hình ra các huyện, tỉnh khác; Hỗ trợ các sáng kiến để chuyển đổi 

nghề, phát triển sinh kế, hỗ trợ mô hình của các doanh nghiệp hướng đến hoạt động 

bảo tồn biển; Phát triển nuôi biển thân thiện với môi trường tại các khu vực có tiềm 

năng về khu bảo tồn biển… 

- Hạn chế, khó khăn: 

+ Chưa thành lập được các Tiểu nhóm công tác PPP trong các lĩnh vực ngành 

hàng: lợn, gia cầm, thức ăn chăn nuôi; 

+ Tiểu nhóm công tác PPP trong chăn nuôi bò sữa được hình thành nhưng chưa 

thể hiện rõ sự hợp tác công tư (chưa tổ chức các cuộc họp công-tư, thông tin chia sẻ 

còn hạn chế, báo cáo của Tiểu nhóm công tác chưa được thực hiện). 

- Kiến nghị, đề xuất 

+ Cục Chăn nuôi đề xuất Bộ Nông nghiệp và PTNT giao Vụ Hợp tác quốc tế 

tiếp tục hỗ trợ Cục Chăn nuôi tiếp tục triển khai nhiệm vụ thành lập các Tiểu nhóm 

công tác hợp tác công tư PPP trong chăn nuôi. 

+ Giao Cục Chăn nuôi thảo luận với nhà tài trợ để kéo dài thời gian thực hiện 

Chương trình MARD-IFC, qua đó có thể lựa chọn Đối tác tư nhân tham gia Nhóm 

công tác hợp tác công tư PPP trong chăn nuôi lợn, xây dựng mô hình điểm về PPP 

chăn nuôi, thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp ngành hàng. 

+ Căn cứ Quyết định số 4066/QĐ-BNN-TCCB ngày 04 tháng 10 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chăn nnuô, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn giao Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu việc ban hành quyết định kiện toàn 

Nhóm công tác công tư (PPP) trong chăn nuôi, thay thế Quyết định 1322/QĐ-BNN- 

TCCB ngày 22/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG  

1. Định hướng chung của PSAV 

- Tiếp tục duy trì và tăng cường vai trò của PSAV là cầu nối giữa các đối tác 

Công và Tư, giữa các cơ quan của Bộ Nông nghiệp và PTNT với các đơn vị sản xuất 

kinh doanh, các đối tác trong nước với ngoài nước, nhằm thực hiện các mục tiêu đề 

ra. Từng Nhóm công tác PPP phải xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ 

thể, bám sát các mục tiêu, định hướng đã nêu cho từng Nhóm nhằm thúc đẩy phát 

triển chuỗi giá trị ngành hàng bền vững. Rà soát, đề xuất hoàn thiện cơ chế hoạt động 

của các Nhóm theo hướng củng cố tổ chức, tăng cường liên kết, làm rõ quyền lợi, 

nghĩa vụ của các bên tham gia. Nghiên cứu xây dựng, đề xuất cơ chế tài chính bền 

vững, tăng cường huy động các nguồn lực để tổ chức, triển khai các hoạt động chung. 

- Kết nối các bên (Chính quyền, doanh nghiệp, các tổ chức NGOs, nông dân và 

các tổ chức cấp chứng nhận sản xuất bền vững) xây dựng các quy trình sản xuất bền 



vững cho hồ tiêu, cà phê, chè, rau quả, thủy sản để thúc đẩy quá trình cấp chứng chỉ 

cho các sản phẩm, qua đó tăng cường xuất khẩu ra thị trường thế giới. Phối hợp với 

các cơ quan chức năng có liên quan nghiên cứu, đề xuất tăng cường thể chế hóa các 

quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình sản xuất nông nghiệp bền vững (NSC và 

các tiêu chuẩn tương đương); nhân rộng các mô hình thành công và nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả thực thi chính sách. 

- Xây dựng mô hình đột phá trong sản xuất, đặc biệt là đối với các sản phẩm 

chủ lực quốc gia. Tập trung nguồn lực để xây dựng các chuỗi giá trị hoàn thiện thông 

qua hợp tác công – tư đối với các ngành hàng cụ thể, nhất là những ngành hàng đã 

triển khai giai đoạn vừa qua (cà phê, khoai tây, chè, hạt tiêu, rau quả). Đẩy mạnh ứng 

dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, thúc đẩy thương mại điện tử 

trong phát triển chuỗi giá trị và phát triển thị trường cho từng ngành hàng. 

- Chủ động huy động sự tham gia của các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh 

nghiệp lớn trong nước; tập trung thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp đa quốc gia 

với các doanh nghiệp trong nước, tổ chức nông dân và chính quyền địa phương để 

xây dựng chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực kết nối với chuỗi giá trị nông sản toàn 

cầu. 

- Các đơn vị thuộc Bộ được giao đồng Chủ trì các Nhóm công tác PPP tích cực 

phối hợp với các đồng chủ trì (khối Tư) tăng cường phổ biến, áp dụng các quy trình 

sản xuất bền vững; hỗ trợ doanh nghiệp có môi trường đầu tư và kinh doanh thông 

thoáng, nhất là các doanh nghiệp lớn trong nước, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại 

Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu để mở rộng thị trường và phát triển 

chuỗi giá trị các mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam. 

- Thường xuyên câp nhật và tuyên truyền cơ chế, chính sách về PPP và các 

chính sách có liên quan của Chính phủ Việt Nam đến các đối tác tham gia. 

2. Ban thư ký PSAV 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban thư ký PSAV trong công tác theo dõi, 

giám sát, điều phối, kết nối chặt chẽ giữa các nhóm công tác PPP với chính quyền địa 

phương, các đơn vị trong ngành nông nghiệp; khâu nối giữa các doanh nghiệp lớn với 

doanh nghiệp vừa và nhỏ, với các tổ chức nông dân tại địa phương; cung cấp thông 

tin, giải đáp thắc mắc chính sách liên quan cho các doanh nghiệp đầu tư theo hình 

thức PPP trong ngành nông nghiệp. 

- Huy động sự tham gia của doanh nghiệp, chuyên gia trong tham mưu hoạch 

định chính sách, thiết kế xây dựng đề án, chương trình / dự án phát triển chuỗi giá trị 

nông sản bền vững. 

- Huy động nguồn lực từ các tổ chức quốc tế để triển khai các hoạt động PSAV 

đa dạng và hiệu quả. 



- Tiếp tục nghiên cứu đề xuất thúc đẩy và hoàn thiện mô hình tổ chức thể chế 

của PSAV nói chung và từng nhóm công tác PPP ngành hàng nói riêng. 

- Chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động (Hội nghị thường niên, định kỳ 

hoặc đột xuất) rà soát, đánh giá hoạt động và hiệu quả đạt được của các nhóm công 

tác ngành hàng để đề xuất giải pháp phát huy những kết quả đạt được, khắc phục 

những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và triển khai kế hoạch hoạt động phù hợp với 

hoạt động chung của ngành nông nghiệp và nguyện vọng của các đối tác. 

- Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, chủ động phối hợp tổ chức các 

hội thảo chuyên đề đối với từng ngành hàng để giới thiệu các mô hình thành công, 

các ưu điểm và lợi ích của hợp tác công tư PPP trong nông nghiệp để thu hút các 

doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham gia PSAV. 

BAN THƯ KÝ PSAV 

 


